ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 1 : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
I. CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

· Nước ta có 54 dân tộc

· Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục phong tục và tập quán.

· Dân tộc Việt chiếm 86,2% dân số, có nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước, nghề thủ công và là lực lượng lao đông đảo trong các ngành kinh tế, khoa học - kỹ thuật

· Các dân tộc ít người chiếm 13,8% dân số, có trình độ phát triển khác nhau. Mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất và đời sống

· Người Việt ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam 

· Các dân tộc đẳng, đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quôc

II. SỰ PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC Ở NƯỚC TA

1. Người Việt (Kinh) : phân bố rộng khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở đồng bằng, trung du và ven biển

2. Các dân tộc ít người

· Phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi

· Mỗi dân tộc có một địa bàn cư trú riêng

+ Trung du và miền núi phía Bắc có trên 30 dân tộc : Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao,...

+ Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên có khoảng 20 dân tộc: Ê-đê, Gia Rai, Cơ-ho,..

+ Cực nam Trung Bộ và Nam Bộ có 3 dân tộc: Chăm, Hoa, Khơ-me

· Hiện nay, sự phân bố các dân tộc có nhiều thay đổi

Bài 2 : 


DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ
I. SỐ DÂN

· Năm 2003 : 80,9 triệu người

· Năm 2009 : 85,8 triệu người (theo kết quả điều tra ngày 01/04/2009)

· Ngày 01/11/2013, Việt Nam có công dân thứ 90 triệu

· Diện tích chỉ xếp 58 nhưng dân số Việt Nam xếp thứ 14 thế giới (Đông dân

II. GIA TĂNG DÂN SỐ

· Dân số nước ta tăng nhanh từ những năm 50 đến những năm cuối của thế kỉ XX 

( Hiện tượng “ bùng nổ dân số”

· Nguyên nhân : 

+ Về kinh tế : Nền nông nghiệp lạc hậu

+ Về xã hội : Quan niệm phong kiến cổ hủ, lạc hậu

· Hậu quả : Gây sứ ép lớn về kinh tế, xã hội và môi trường

· Hiện nay, tỉ lệ gia tăng tự nhiên có giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh

· Có sự chênh lệch về tỉ lệ gia tăng tư nhiên giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn.

III. CƠ CẤU DÂN SỐ

· Theo độ tuổi : Dân số trẻ nhưng đang có sự thay đổi : Tỉ lệ trẻ em giảm, tỉ lệ người trong  tuổi lao động và trên tuổi lao động tăng.

· Theo giới tính : Đang thay đổi và có sự khác nhâuu giữa các địa phương.

Bài 3 : PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
I. MẬT ĐỘ ĐỘ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

1. Mật độ dân số

· Nước ta có mật độ dân số cao : 246 người/km2 (năm 2003), gấp khoảng 5 lần mật độ trung bình của thế giới.

· Mật độ dân số khác nhau giữa các vùng : cao nhất là đồng bằng sông Hồng, thấp nhất là Tây Bắc và Tây Nguyên

2. Phân bố dân cư

· Dân cư nước ta phân bố không đều theo lãnh thổ :

+ Tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và các đô thị, thưa thớt ở miền núi

+ Phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn cũng chênh lệch nhau : Năm 2003, 74%  dân cư sống ở nông thôn, 26% dân cư sống ở đô thị. Tuy nhiên, tỉ lệ dân thành thị không ngừng tăng nhanh (32,5% năm 2012).

II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

· Quần cư nông thôn có mật độ dân số thấp, nhà cửa thưa thớt và hoạt động kinh tế chủ yếu là nông, lâm, ngư nghiệp.

· Quần cư thành thị có mật độ dân số cao, nhà cửa san sát, kiến trúc nhà ống phổ biến, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. Các đô thị thường có nhiều chứa năng.

III. ĐÔ THỊ HÓA

· Quá trình đô thị hóa của nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, biểu hiện qua số dân đô thị tăng, quy mô đô thị được mớ rộng, phổ biến lối sống thành thị.

· Trình độ đô thị hóa còn thấp, phần lớn các đô thị có quy mô vừa và nhỏ.

Bài 4 : LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM.
CHẤT LƯỢNG CUỐC SỐNG
I. NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Nguồn lao động

· Nước ta có nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh

+ Mặt mạnh : có kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật

+ Hạn chế : trình độ chuyên môn và thể lực

2. Sử dụng lao động

· Cơ cấu sử dụng lao động đang thay đổi theo hướng tích cực : tỉ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp giảm, tỉ lệ lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng.

II. VẤN ĐỀ VIỆC LÀM

· Nguồn lao động dồi dào trong khi nền kinh tế chưa phát triển gây sức ép lớn về vấn đề việc làm.

· Khu vực nông thôn : thiếu việc làm do hạn chế ngành nghề, trình độ chuyên môn

· Khu vực thành thị : tỉ lệ thất nghiệp cao (khoảng 6%)

III. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

· Chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện nhưng còn có sự chênh lệch giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

ĐỊA LÍ KINH TẾ


Bài 6 : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
I. NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI (GIẢM TẢI)

II. NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

1. Bắt đầu từ năm 1986, thể hiện qua 3 yếu tố

· Sự chuyển dịch cơ cấu ngành : Giảm tỉ trọng khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp), tăng tỉ trong khu vực II (công nghiệp – xây dưng ) và khu vực III (dịch vụ)

· Sự chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ : Hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và các vùng kinh tế

· Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh kế : Phát triển kinh tế nhiều thành phần (có 5 thành phần kinh tế)

2. Thành tựu và thách thức

· Thành tựu :

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực

+ Tốc độ phát triển kinh tế nhanh và vững chắc

+ Nước ta đang trong quá trinh hội nhập kinh tế trong khu vực và toàn cầu

· Thách thức

+ Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường

+ Vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo

+ Thách thức trong quaá trình hội nhập

Bài 7 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

I. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN

1. Tài nguyên đất

· Đất fê-ra-lit có diện tích 16 triệu ha, phân bố ở trung du và miền núi, thích hợp trồng cây công nghiệp và cây ăn quả

· Đất phù sa có diện tích 3 triệu ha, phân bố ở vùng đồng bằng, thích hợp trồng lúa và các loại cây ngắn ngày.

2. Tài nguyên khí hậu

· Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm thuận lợi cho cây trồng phát triển quanh năm, nhiều mùa vụ trong năm

· Khí hậu phân hóa đa dạng ( cây trồng đa dạng

· Khó khăn : thiên tai, sâu bệnh,...

3. Tài nguyên nước

· Thuận lợi : Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nước tưới dồi dào

· Khó khăn : Lũ lụt, hạn hán

4. Tài nguyên sinh vật

· Nguồn sinh vật dồi dào là cơ sở để lựa chọn nguồn giống vật nuôi, cây trồng.

II. CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Dân cư và lao động

· Chiếm tỉ lệ cao, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp

2.  Cơ sở vật chất – kĩ thuật

· Ngày càng hoàn thiện

· Công nghiệp chế biến nông sản phát triển và phân bố rộng khắp

3. Chính sách

· Có nhiều chính sách thúc đẩy nông nghiệp : phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, nông nghiệp hướng ra xuất khẩu

4. Thị trường : 

· Ngày càng mở rộng nhưng còn gắp khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiêp và biến động trên thị trường xuất khẩu

Bài 8 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
I. NGHÀNH TRỒNG TRỌT

1. Cây lương thực

· Gồm lúa và cây hoa màu

· Lúa là cây luơng thực chính.  Diện tích, năng suất, sản lượng, sản lượng lúa bình quân đầu người không ngừng tăng nhanh ( dư ăn, xuất khẩu gạo thứ II thế giới.

· Hai vùng trọng điểm cây lương thực là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

2. Cây công nghiệp

· Tình hình phát triển : phát triển nhanh. Có nhiều sản phẩm xuất khẩu quan trọng : cà phê, cao su,...

· Cơ câu : cây công nghiệp hằng năm và cây công nghiệp lâu năm

· Hai vùng trọng điểm cây công nghiệp là Đông Nam Bô và Tây Nguyên

3. Cây ăn quả

· Có nhiều loại quả ngon, nổi tiếng ( xuất khẩu

· Hai vùng trọng điểm cây ăn quả là đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

II. NGÀNH CHĂN NUÔI

· Chưa chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu nông nghiệp

· Chưa phát triển hiện đại, đang đối phó với dịch bệnh

	
	Trâu bò
	Lợn
	Gia cầm

	Vai trò
	Cung cấp sức kéo, thịt, sữa,..
	Cung cấp thịt
	Cung cấp thịt, trứng, lông

	Số lượng (2003)
	Trâu : 3 triệu con

Bò : trên 4 triệu con
	23 triệu con
	Hơn 230 triệu con

	Phân bố
	Trâu : Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Bò : duyên hải Nam Trung Bộ
	Đồng bằng s.Hồng, đồng bằng s. Cửu Long
	Vùng đồng bằng


Bài 9 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ THỦY SẢN, LÂM NGHIỆP
I. LÂM NGHIỆP

1. Tài nguyên rừng

· Tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt, độ che phủ thấp : 35%

· Năm 2000, diện tích rừng là 11,6 triệu ha, trong đó 6/10 là rừng phòng hộ và rừng đặc dung, 4/10 là rừng sản xuất

· Mô hình nông lâm kết hợp đang phát triển

2. Tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp

· Phân bố 

+ Rừng phòng hộ : núi cao, ven biển

+ Rừng sản xuất : trung du và miền núi

+ Rừng đặc dụng : đồng bằng, trung du, miền núi 

· Mỗi năm khai thác khoảng 2,5 triệu m3 gỗ, chủ yếu ở rừng sản xuất. Chế biến gỗ chủ yếu ở đồng bằng

· Việc bảo vệ và trồng rừng đang được chú trọng

II. NGÀNH THỦY SẢN

1. Nguồn lợi thủy sản

· Thuận lợi : Điều kiện thuận lợi để phát triển  khai thác và nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn

+ Thủy sả nước mặn : Cả nước có 4 ngư trường lớn : Cà Mau – Kiên Giang, Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu.

+ Thủy sản nước lợ : vùng cửa sông

+ Thủy sản nước ngọt : khai thác sônng, ao, hồ,...

· Khó khăn : vốn đầu tư ít, nhiều thiên tai, môi trường biển bị ô nhiễm

2. Tình hình phát triển và phân bố thủy sản

· Khai thác hải sản : sản lượng liên tục tăng nhanh, chiếm tỉ trọng lớn. Các tỉnh dẫn đầu : Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận

· Nuôi trồng thủy sản : tốc độ phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm, cá. Các tỉnh dẫn đầu : Cà Mau, An Giang, Bến Tre.

· Xuất khẩu thủy sản : có nhưng bước phát triển vượt bậc.

Bài 11 : 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN

· Nước ta có nguồn khoáng sản phong phú ( phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành

· Các tài nguyên có trữ lượng lớn ( cơ sở phát  triển các  ngành công nghiệp trong điểm

· Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau ( thế mạnh công nghiệp từng vùng

II. CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Dân cư và lao động : nguồn lao động dồi dào, là thị trường tiêu thụ lớn, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật

2. CSVC trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng : đang từng bước được cải thiện song vẫn còn nhiều hạn chế, phân bố tập trung ở một số vùng

3. Chính sách : có nhiều chính sách

+ Đầu vào : chính sách công nghiệp hóa, chính sách đầu tư, phát triển kinh tế nhiều thành phần, đổi mới cơ chế quản lí kinh tế,...

+ Đầu ra : Đổi mới chính sách kinh tế đối ngoại, mở rộng thị trường,..

4. Thị trường

+ Trong nước : rộng lớn nhưng bị canh tranh gay gắt bởi hàng ngoại nhập

+ Ngoài nước : có những lợi thế nhất định  nhưng còn hạn chế về mẫu mã, chất lượng

Bài 12 : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

· Ngành công nghiệp phát triển nhanh

· Cơ cấu công nghiệp đa dạng

· Hình thành một số ngành công nghiệp trọng điểm là những ngành chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, phát triển dựa trên thế mạnh về nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tạo ra nguồn hàng xuất khẩu.

II. CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu

· Khai thác than chủ yếu ở Quảng Ninh, mỗi năm sản xuất từ 15 đến 20 triệu tấn

· Khai thác dầu mỏ chủ yếu ở thềm lục địa phía Nam, mỗi năm khai thác hàng trăm triệu tấn dầu và hàng tỉ m3 khí. Dầu thô là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

2. Công nghiệp điện

· Hàng năm, sản xuất hơn 40 tỉ kWh và sản lượng điện ngày càng tăng

· Các nhà máy hủy điện lớn : Sơn La, Hòa Bình, Y-a-ly, Trị An,...

· Các nhà máy nhiệt điện : Phú Mỹ, Phả Lại, Uông Bí,...

3. Các ngành công nghiệp nặng khác (giảm tải)

4. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

· Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp.

· Gồm : chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy sản

· Tập trung nhất ở : TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Đà Nẳng

5. Công nghiệp dệt may

· Phát triển mạnh nhờ ưu thế nguồn lao động dồi dào.

· Các trung tâm dệt may lớn : TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẳng, Nam Định

III. CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP LỚN

· Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất : Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng

· Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất : TP.HCM, Hà Nội

Bài 13 : VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ

I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ

1. Cơ cấu ngành dịch vụ

· Dịch vụ là toàn bộ hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người

· Cơ cấu đa dạng, bao gồm : dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng

· Kinh tế càng phát triển, hoạt động dịch vụ càng đa dạng.

2. Vai trò của dịch vụ

· Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành kinh tế

· Tiêu thụ sản phẩm, tạo mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, giữa các vùng trong nước, giữa nước ta với nước ngoài.

· Tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân

II. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

1. Đặc điểm phát triển

· Khu vực dịch vụ chỉ chiếm khoảng 25% lao động nhưng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.

· Hoạt động dịch vụ ngày càng phát triển nhanh và đa dạng

2. Phân bố

· Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố dân cư và sự phát triển của sản xuất.

· Các hoạt động dịch vụ của nước ta phân bố không đều

· Hà Nội và TP.HCM là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta.

Bài 14 : GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

I. GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Ý nghĩa

· Vận chuyển nguyên, nhiên liệu và hành khách

· Tham gia thúc đẩy thương mại

· Tạo cơ hội phát triển cho những vùng khó khăn

· Góp phần giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc

2. Các loại hình giao thông vận tải 

· Đường bộ : chuyên chở được nhiều hàng hóa và hành khách nhất, được đầu tư nhiều nhất. Các tuyến quan trọng : quốc lộ 1A, quốc lộ 5, quốc lộ 18, quốc lộ 51, quốc lộ 22 và đường Hồ Chí Minh.

· Đường sắt : có tổng chiều dài 2632 km, quan trọng nhất là tuyến đường sắt Thống Nhất chạy gần song song với quốc lộ 1A, các tuyến còn lại chủ yếu ở phía Bắc.

· Đường sông : mới khai thác ở mức độ thấp, tập trung ở lưu vực vận tải sông Cửu Long và sông Hồng.

· Đường biển : gồm vận tải ven biển và vận tải quốc tế. Vận tải biển quốc tế đang được đẩy mạnh. Ba cảng biển lớn nhất là : Hải Phòng, Đà Nẳng, Sài Gòn

· Đường hàng không : ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa. Ba đầu mối chính trong nước và quốc tế là : Hà Nội (Nội Bài), Đà Nẳng, TP.HCM (Tân Sơn Nhất).

· Đường ống : ngày càng phát triển, chủ yếu chuyên chở dầu mỏ và khí.

II. BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

1. Ý nghĩa

· Là phương tiện quan trọng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

· Góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp , nhanh chóng hội nhập kinh tế thế giới.

· Cung cấp kịp thời thông tin cho các hoạt động kinh tế - xã hội.

2. Đặc điểm phát triển

· Bưu chính có những bước phát triển mạnh mẽ.

· Viễn thông : phát triển nhanh và hiện đại

Bài 15 : THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

I. THƯƠNG MẠI

1. Nội thương

· Phát triển mạnh nhưng không đều giữa các vùng, cao nhất ở Đông Nam Bộ, thấp nhất ở Tây Nguyên

· Quy mô dân số, sức mua của nhân dân và sự phát triển của các hoạt động kinh tế  khác ảnh hưởng đến sự phát triển nội thương.

· Hà Nội và TP.HCM là 2 trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta

2. Ngoại thương

· Là hoạt động  kinh tế đối ngoại quan trọng nhất nước ta

· Xuất khẩu :

+ Hàng nông – lâm – thủy sản : gạo, cà phê, chè, thủy sản đông lạnh, đồ gỗ,...

+ Hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp : hàng dệt may, mây tre đan,...

+ Hàng công nghiệp năng và khoáng sản : dầu thô, than đá,...

+ Nhập khẩu : máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng cao cấp

· Hiện nay, nước ta có mối quan hệ buôn bán với thị trường châu Á Thái Bình Dương (Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Oxtrâylia, Asean,...), châu Âu, Bắc Mĩ,...

II. DU LỊCH

1. Vai trò

· Đem lại nguồn thu nhập lớn

· Góp phần mở rộng giao lưu giữa nước ta với các nước trên thế giới

· Cải thiện đời sống nhân dân

2. Tình hình phát triển

· Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch

+ Tự nhiên : phong cảnh, bãi tắm, khí hậu, vườn quốc gia

+ Nhân văn : Công trình kiến trúc, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, lễ hội truyền thống, văn hóa dân gian

· Năm 2012, số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,8 triệu lượt, khách nội địa đạt 32,5 triệu lượt.

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
Bài 17 : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ

· Diện tích : 100.965 km2 (chiếm 30,7% diện tích cả nước)

· Giới hạn : nằm ở phía Bắc đất nước, giáp Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng và vịnh Bắc Bộ (biển Đông)

· Ý nghĩa : Vùng có điều kiện thuận lợi để giao lưu trong và ngoài nước, lãnh thổ giàu tiềm năng khoáng sản và du lịch

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Tiểu vùng Đông Bắc

· Địa hình : Vùng núi trung bình và núi thấp hướng vòng cung tương đối thuận lợi cho giao thông

· Khí hậu : nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh nhất cả nước, thích hợp trồng các loại cây cận nhiệt và ôn đới

· Tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là than, sắt ( công nghiệp khai khoáng, công nghiệp năng lượng

· Kinh tế biển : khai thác, nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là du lịch

2. Tiểu vùng Tây Bắc

· Địa hình : vùng núi cao và hiểm trở hướng Tây Bắc Đông Nam gây khó khăn cho giao thông nhưng mang lại nguồn thủy năng lớn ( thủy điện (Sơn La, Hòa Binh)

· Khí hậu : nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh ( trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm

· Du lịch sinh thái phát triển

· Khó khăn : địa hình bị chia cắt,  thời tiết diễn biến thất thường, khoáng sản có trữ lượng nhỏ và điều kiện khai thác phức tạp, xói mòn đất, sạt lở đất, lũ quét,...

III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI

· Đặc điểm :

+ Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người : Thái, Mường, Dao, Mông,...ở Tây Bắc; Tày, Nùng, Dao, Mông,... ở Đông Bắc. Người Kinh có ở hầu hết các địa phương.

+ Trình độ dân cư, xã hội có sự chênh lệch giữa Đông Bắc và Tây Bắc

+ Đời sống nhân dân được cải thiện nhờ công cuộc Đổi mới

· Thuận lợi : 

+ Đồng bào dân tộc có kinh nghiệm sản xuất

+ Đa dạng về văn hóa

· Khó khăn :

+ Trình độ văn hóa, kĩ thuật của người lao động còn hạn chế

+ Đời sống người dân còn nhiều khó khăn

Bài 18 : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (TIẾP THEO)

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp

· Cơ cấu đa dạng, thế mạnh là công nghiệp khai khoáng và công nghiệp năng lượng

· Các ngành trọng điểm :

+ Năng lượng : thủy điện (Sơn La, Hòa Bình), nhiệt điện (Na Dương)

+ Khai khoáng : than (Quảng Ninh), sắt (Lào Cai, Yên Bái), đồng (Sơn La, Lai Châu)

+ Hóa chất : Apatit (Lào Cai)

· Giá trị công nghiệp Đông Bắc cao hơn Tây Bắc

2. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

· Cây lương thực : lúa và ngô

· Cây công nghiệp : chủ yếu là cây cận nhiệt là cây ôn đới (chè ở Mộc Châu, Thái Nguyên, Lai Châu. Ngoài ra còn có quế, hồi)

· Quy mô sản xuất tương đối tập trung

b. Chăn nuôi

· Đàn trâu chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước. Chăn nuôi lợn khá phát triển

· Nghề nuôi tôm, cá ở ao, hồ, đầm, vùng nước mặn, nước lợ

c. Lâm nghiệp

· Nghề rừng phát triển mạnh theo hướng nông – lâm kết hợp

3. Dịch vụ

· Hoạt động thương mại có từ lâu đời

· Các tỉnh biên giới có mối quan hệ với Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) và Thượng Lào

· Du lịch là thế mạnh của vùng

V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ

· Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Hạ Long

Bài 20 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ

· Diện tích : 14.806 km2 (chiếm 6,5% diện tích cả nước)

· Giới hạn : là vùng đồng bằng châu thổ lớn thứ 2 cả nước. Giáp : trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ

· Ý nghĩa : thuận lợi cho lưu thông, trao đổi với các vùng khác và trên thế giới

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

· Đặc điểm : 

+ Địa hình : đồng bằng châu thổ do sông Hồng bồi đắp

+ Khí hậu : nhiệt đới có mùa đông lạnh

+ Sông ngòi : có 2 hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình là nguồn nước tưới dồi dào

+ Khoáng sản : các mỏ đá (Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình), sét cao lanh (Hải Dương), than nâu (Hưng Yên), khí tự nhiên (Thái Bình)

+ Vùng vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng (thủy sản, du lich,...)

· Thuận lợi :

+ Đất đai màu mỡ, khí hậu, thủy văn thuận lợi thâm canh lúa nước

+ Thời tiết mùa đông thích hợp trồng trọt một sô cây ưa lạnh

+ Một số khoáng sản có gía trị

+ Vùng ven biển và vùng biển thuận lợi nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và du lịch

· Khó khăn : thiên tai (bão, lũ, thời tiết thất thường), ít tài nguyên khoáng sản

III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI

· Đặc điểm : dân số đông, mật độ dân số cao nhất nước

· Thuận lợi :

+ Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn

+ Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có chuyên môn kĩ thuật

+ Kết cấu hạ tầng hoàn thiện nhất cả nước

+ Có một số đô thị hình thành từ lâu đời

· Khó khăn : 

+ Sức ép của dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm

Bài 21 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TIẾP THEO)

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp

· Hình thành sớm và phát triển mạnh trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

· Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh (năm 2002 tăng gấp 3 lần năm 1995)

· Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng

· Các ngành công nghiệp trọngđiểm : chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí

· Các sản phẩm tiêu biểu : máy công cụ, động cơ điện, phương tiện giao thông, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng

2. Nông nghiệp :

a. Trồng trọt

· Diện tích và sản lượng lương thực đồng bằng sông Hồng đứng sau đồng bằng sông Cửu Long nhưng năng suất lúa dẫn đầu cả nước (56,4 tạ/ha năm 2002)

· Cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vụ đông trở thành vụ sản xuất chính của nhiều địa phương

b. Chăn nuôi : Đàn lợn chiếm tỉ trong lớn nhất nước. Chăn nuôi bò sữa, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đang được chú ý phát triển

3. Dịch vụ

· Hà Nội, hải Phòng là hai đầu mối giao thông quan trọng và là hai trung tâm du lịch lớn ở phía Bắc

· Hà Nội là trung tâm thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ đồng thời là trung tâm tài chính ngân hàng lớn

· Các địa điểm du lịch nồi tiếng : Chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động, Côn Sơn, Cúc Phương, Đồ Sơn, Cát Bà,...

V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA BẮC

· Hà Nội, Hải Phòng là hai trung tâm kinh tế chính của vùng

· Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tam giác kinh tế chính của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bài 23 : VÙNG BẮC TRUNG BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ

· Diện tích : 51.513 km2 (chiếm  22,5 diện tích cả nước)

· Giới hạn : Kéo dài từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã. Giáp : đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi Bắc Bộ, CHDCND Lào, duyên hải Nam Trung Bộ và biển Đông.

· Ý nghĩa : là cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam, cửa ngõ các nước láng giềng ra biển Đông và ngược lại, cửa ngõ hành lang Đông-Tây của tiểu vùng sông Mê Công

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

· Đặc điểm :

+ Từ tây sang đông các tỉnh đều có núi, gò đồi, đồng bằng, biển và hải đảo

+ Thiên nhiên có sự phân hóa rõ rệt phía Bắc và phía Nam của dãy Hoành Sơn

+ Sông ngòi ngắn và dốc

· Thuận lợi :

+ Diện tích rừng lớn thứ 2 cả nước (sau Tây Nguyên)

+ Khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn thứ 2 cả nước (sau trung du và miền núi Bắc Bộ)

+ Vùng biển rộng có nhiều tiền năng kinh tế : du lịch, thủy sản

· Khó khăn : thiên tai thường xảy ra : bão, lũ, hạn hán, gió phơn Tây Nam, cát bay

III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI

· Đặc điểm : 

+ Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc

+ Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt lớn giữa phía Tây và phía Đông lãnh thổ

· Thuận lợi : lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống lao động cần cù, giàu nghị lực và kinh nghiệm trong đấu tranh với thiên nhiên

· Khó khăn : mức sống chưa cao, cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế

Bài 24 : VÙNG BẮC TRUNG BỘ (TIẾP THEO)

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

· Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, vùng có sản lượng và bình quân lương thực ở mức thấp so với cả nước. Nhờ đẩy mạnh thâm canh nên vừa đủ ăn

· Cây công nghiệp lâu năm : ở phía tây các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị

· Cây công nghiệp hàng năm : lạc, vừng, mía,... ở Nghệ An, Thanh Hóa

· Cây ăn quả : cam, chanh, dứa,... ở gò đồi phía Tây

b. Chăn nuôi

· Chăn nuôi trâu, bò phát triển mạnh ở phía Tây(Trâu đứng sau trung du và miền úi Bắc Bộ, bò đứng sau duyên hải Nam Trung Bộ)

· Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh ở phía Đông

c. Lâm nghiệp : phát triển theo hướng nông, lâm kết hợp

2. Công nghiệp

· Giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh

· Các ngành công nghiệp quan trọng : công nghiệp khai khoáng (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) và sản xuất vật liệu xây dựng (Thanh Hóa, Quảng Bình)

· Các ngành đang được chú ý phát triển : chế biến lâm sản, cơ khí, dệt kim, may mặc, chế biến thực phẩm,...ở hầu hết các địa phương

3. Dịch vụ

· Giao thông vận tải : có vai trò quan trọng về kinh tế và  quốc phòng

· Du lịch là thế mạnh của vung

V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ

· Thanh Hóa, Vinh, Huế là 3 trung tâm kinh tế chính

Bài 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ

· Diện tích : 44.254 km2 (chiếm 19,3% diện tích cả nước)

· Giới hạn : Kéo dài từ Đà Nẳng đến Bình Thuận. Giáp : Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và biển Đông. Có nhiều  đảo quan trọng, đặc biệt là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

· Ý nghĩa :

+ Là cầu nối Bắc – Nam, nối Tây Nguyên với biển

+ Thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa

+ Các đảo và quần đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế và an ninh quốc phòng.

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

· Đặc điểm : 

+ Địa hình gồm 2 phần : núi và gò đồi ở phía Tây, đồng bằng hẹp ở phía Đông

+ Khí hậu : mùa hạ khô nóng, mùa đông bão lũ. Vùng có khí hậu nóng khô nhất cả nước, hạn hán kéo dài  => hoang mạc hóa

+ Rừng có nhiều đặc sản quý : gỗ, quế, trầm hương, sâm quy, kì nam,...      

+ Đường bờ biển khúc khủy, có nhiều vũng, vịnh

· Thuận lợi :

+ Phát triển kinh tế biển : hải sản, du lịch, xây dựng cảng nước sâu

+ Khoáng sản : cát thủy tinh, titan, vàng

· Khó khăn : nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, sa mạc hóa)

III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI

· Đặc điểm : Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa phía Tây và phía Đông

· Thuận lợi : 

+ Nguồn lao động dồi dào, nhiểu kinh nghiệm trong đấu tranh với thiên nhiên.

+ Có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn

· Khó khăn : Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn

Bài 26 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TIẾP THEO)

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Nông nghiệp

· Sản xuất lương thực kém phát triển, vùng có bình quân lương thực đầu người thấp hơn cả nước

· Ngư nghiệp và chăm nuôi bò là thế mạnh của vùng

+ Ngư nghiệp gồm khai thác và nuôi trồng thủy sản chiếm 27,4% sản lượng cả nước (năm 2002)

+ Chăn nuôi bò phát triển ở vùng núi, tỉ trọng lớn nhất nước

· Nghề làm muối, chế biến thủy sản và thu nhặt tổ yến khá phát triển

· Khó khăn : thiên tai, quỹ đất nông nghiệp còn hạn chế

2. Công nghiệp 

· Chiếm tỉ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất công nghiệp cả nước (5,6% năm 2002)

· Tốc độ tăng trưởng khá nhanh

· Cơ cấu đa dạng gồm : luyện kim, cơ khí, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, khai khoáng,..

· Thành phố Đà Nẳng, Quy Nhơn là trung tâm cơ khí sửa chữa, lắp ráp.

3. Dịch vụ

· Các thành phố cảng biển vừa là đầu mối giao thông thủy bộ vừa là cơ sở xuất nhập khẩu quan trọng

· Du lịch là thế mạnh của vùng

· Thương mại có từ lâu đời và phát triển

V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

· Các trung tâm kinh tế : Đà Nẳng, Quy Nhơn, Nha Trang

· Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tầm quan trọng không chỉ với vùng duyên hải Nam Trung Bộ mà còn đối với toàn bộ miền Trung và Tây Nguyên
Bài 28 : VÙNG TÂY NGUYÊN
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ

· Diện tích : 54.475 km2 (chiếm 23,8% diện tích cả nước)

· Giới hạn : giáp Bắc Trung Bộ, CHDCND Lào, Cam-pu-chia, Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Là vùng kinh tế duy nhất không giáp biển của nước ta

· Ý nghĩa : gần vùng Đông Nam Bộ có kinh tế phát triển và là thị trường tiêu thụ sản phẩm, có mối liên hệ với Duyên hải Nam Trung Bộ, mở rộng quan hệ với Lào và Cam-pu-chia.

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

· Đặc điểm :

+ Có địa hình cao nguyên xếp tầng : cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plây-ku, cao nguyên Đắk Lắk, cao nguyên Mơ Nông, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh.

+ Là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông chảy về các vùng lãnh thổ lân cận.

+ Có nhiều tài nguyên thiên nhiên 

· Thuận lợi :có tài nguyên thiên nhiên phong phú, thuận lợi cho phát triển kinh tế đa ngành : đất badan nhiều nhất cả nước, rừng tự nhiên còn khá nhiều, khí hậu cận xích đạo nóng, ẩm, trữ năng thủy điện khá lớn , khoáng sản bô-xit có trữ lượng khá lớn.

· Khó khăn : thiếu nước và nguy cơ cháy rừng vào mùa khô

III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI

· Đặc điểm : Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người (Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Cơ-ho,...), là vùng có mật độ dân số thấp nhất cả nước. Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở các đô thị, ven đường giao thông, các nông, lâm trường

· Thuận lợi : nền văn hóa giàu bản sắc, thuận lợi phát triển du lịch

· Khó khăn : thiếu lao động, trình độ lao động chưa cao
Bài 29 : VÙNG TÂY NGUYÊN (TIẾP THEO)

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Nông nghiệp

· Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn (cà phê, cao su, chè,...) đem lại hiệu quả kinh tế cao

+ Cây cà phê : có diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước, được trồng nhiều ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông

+ Cao su có diện tích lớn, được trồng nhiều ở Kon Tum,  Đắk Lắk, Lâm Đồng.

+ Chè ở Lâm Đồng, Gia Lai

· Chăn nuôi : trâu, bò, voi

· Lâm nghiệp : vùng còn có diện tích rừng lớn nhất cả nước

2. Công nghiệp

· Giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhưng đang tăng nhanh

· Công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản phát triển mạnh

· Có nhiều dự án thủy điện với quy mô lớn đã và đang được triển khai

3. Dịch vụ

· Xuất khẩu cà phê là chủ lực

· Du lịch phát triển, đặc biệt là di lịch sinh thái

· Giao thông đang được cải thiện nhờ đường Hồ Chí Minh và đường hàng không

Bài 31 : VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ

· Diện tích : 23.550 km2, chiếm 7,2% diện tích cả nước

· Giáp : Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cam-pu-chia, Đồng bằng sông Cửu Long, biển Đông

· Ý nghĩa : Vùng có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu với các vùng xung quanh và với quốc tế.

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

· Đặc điểm : Địa hình thoải, độ cao giảm dần từ tây bắc xuống đông nam, khí hậu cận xích đạo nóng, ẩm, đất xám và đất ba dan chiếm diện tích lớn. Vùng biển có biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú, gần đường giao thông hàng hải quốc tế, có nhiều tiềm năng dầu khí

· Thuận lợi : mặt bằng ây dựng tốt, trồng cây công nghiệp, , phát triển kinh tế biển : khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản và du lịch

· Khó khăn : trên dất liền ít khoáng sản, nguy cơ ô nhiễm môi trường

III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI

· Đặc điểm : đông dân, mật độ dân số khá cao, tỉ lệ dân thành thị cao nhất nước. TP.HCM là một trong những thành phố đông dân nhất cả nước

· Thuận lợi :

+ Lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, người lao động có tay nghề cao, năng động

+ Nhiều di tích lịch sử, văn hóa có ý nghĩa lớn để phát triển du lịch

· Khó khăn : vấn đề việc làm và phát triển đô thị.

ÔN TẬP KIỂM TRA HK1
Bài 32 : VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (TIẾP THEO)

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp

·  Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của vùng

· Cơ cấu sản xuất cân đối, đa dạng

· Một số ngành công nghiệp quan trọng : dầu khí, điện, cơ khí, điện tử, công nghệ cao, chế biến lương thực, thực phẩm

· Các trung tâm công nghiệp lớn : TP.HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu

· Khó khăn : cơ sở hạ tầng còn hạn chế, ô nhiễm môi trường

2. Nông nghiệp

· Chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng

· Là vùng trọng điểm cây công nghiệp nhiệt đới lớn nhất của nước ta : cao su, cà phê, hồ tiêu, điều

· Cây ăn quả đứng thứ hai cả nước : sầu riêng, xoài, mít tố nữ,...

· Chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp

· Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản mang lại nguồn lợi lớn

· Vấn đề thủy lợi có vai trò quan trọng

Bài 33 : VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (TIẾP THEO)

3. Dịch vụ

· Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng

· Cơ cấu đa dạng : giao thông vận tải, thương mại, du lịch, bưu chính viển thông,...

· Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập khẩu :

+ Xuất khẩu : dầu mỏ, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, giày dép, đồ gỗ,...

+ Nhập khẩu : nguyên liệu, máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng cao cấp,...

· Đông Nam Bộ là địa bàn thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh nhất cả nước

· TP.HCM là đầu mối giao thông, trung tâm dịch vụ, thương mại lớn nhất cả nước

V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM

· TP.HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu là ba trung tâm kinh tế chính

· Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm Đông Nam Bộ và Long An có vai trò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà còn đối với các tỉnh phía Nam và cả nước.

Bài 35 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ

· Diện tích : 39.734 km2 (chiếm 21,1%  diện tích cả nước)

· Giới hạn : nằm phía Tây Nam của vùng Đông Nam Bộ. Vùng có 3 mặt giáp biển, phía Bắc giáp Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia

· Ý nghĩa : Vùng có điều kiện thuận lợi để giao lưu trên đất liền cũng như trên biển với các vùng và các nước.

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

· Đặc điểm : 

+ Vùng đồng bằng lớn nhất cả nước (diện tích gần 4 triệu ha, trong đó có 1,2 triệu ha là đất phù sa ngọt, 2,5 triệu ha là đất phèn mặn)

+ Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm

+ Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

+ Diện tích rừng ngập mặn khá lớn

+ Biển rộng, có nguồn thủy hải sản phong phú

· Thuận lợi : Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp và thủy sản

· Khó khăn :

+ Vấn đề cải tạo đất phèn, mặn

+ Lũ lụt vào mùa mưa

+ Thiếu nước ngọt, bị xâm mặn và nguy cơ cháy rừng vào mùa khô

III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI

· Đặc điểm : đông dân, ngoài người Kinh còn có người Khơ-me, người Chăm, người Hoa. 

· Thuận lợi : nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất hàng hóa, thị trường tiêu thụ rộng lớn

· Khó khăn : mặt bằng dân trí chưa cao (tỉ lệ người lớn biết chữ và tỉ lệ dân thành thị thấp hơn bình quân cả nước)

Bài 36 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Nông nghiệp

· Vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước

+ Diện tích trồng lúa chiếm 51,1% diện tích cả nước

+ Sản lượng lúa chiếm 51,4% sản lượng cả nước 

+ Bình quân lương thực đầu người là 1066,3kg, gấp 2,3 lần trung bình cả nước (năm 2002)

+ Lúa được trồng nhiều ở : Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Tiền Giang.

· Có vai trò đảm bảo an ninh lương thực cho vùng và cả nước, gao là sản phẩm xuất khẩu chủ lực

· Các sàn phẩm khác :

· Cây ăn quả : nhiều nhất nước

· Cây công nghiệp : dừa, mía,...

· Chăn nuôi : lợn, vịt đàn.

· Thủy sản : đứng đầu cả nước, chiếm hơn 50% tổng sản lượng thủy sản cả nước, nhất là ở Kiên Giang, Cà Mau, An Giang. Nuôi trồng thủy sản, đặt biệt là tôm, cá phát triển mạnh.

· Nghề rừng có vai trò quan trọng, đặt biệt là trồng rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau.

2. Công nghiệp

· Chiếm tỉ trọng còn thấp, khoảng 20% trong GDP của vùng.

· Các ngành công nghiệp trọng điểm : chế biến lương thực, thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất. Ngoài ra còn có  vật liệu xây dựng, cơ khí nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác

· Trung tâm công nghiệp : Cần Thơ, Long Xuyên

3. Dịch vụ

· Bước đầu phát triển

· Các ngành chủ yếu : xuất khẩu( gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả), giao thông vận tải thủy, du lịch sinh thái

V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ

· Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau.

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
Bài 38 : PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO

I. BIỂN VÀ ĐẢO VIỆT NAM

1. Vùng biển nước ta

· Là một bộ phận của biển Đông, bao gồm : nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, và thềm lục địa. Cả nước có 28 tỉnh, thành phố giáp biển.

· Diện tích biển khoảng 1 triệu km2, đường bờ biển bài 3260 km.

2. Đảo và quần đảo

· Cả nước có hơn 3 ngàn đảo lớn nhỏ, chia thành các đảo ven bờ và các đảo xa bờ.

+ Các đảo ven bờ có diện tích lớn : Phú Quốc, Cát Bà và có dân số khá đông : Phú Quốc, Cái Bầu, Phú Quý, Lý Sơn, Cát Bà, Côn Đảo,...

+ Các đảo xa bờ gồm Bạch Long Vĩ, Phú Quý và hai quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẳng), Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa).

II. PHÁT TIỂN TỔNG HƠP KINH TẾ BIỂN

· Các ngành kinh tế biển :

+ Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

+ Du lịch biển đảo

+ Khai thác và chế biến hải sản biển

+ Phát triển giao thông vận tải biển

1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản

· Tiềm năng : 

+ Bờ biển dài, vùng biển rộng, có nhiều vũng, vịnh, đầm, phá

+ Có nhiều loài hải sản và đặc sản biển giá trị cao

+ Tập trung ở 4 ngư trường lớn : Cà Mau – Kiên Giang, Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng – Quảng Ninh, Hoàng Sa – Trường Sa

+ Tổng trữ lượng lớn, chiếm 95,5% là cá biển

· Thực trạng :

+ Khai thác chưa hợp lí : chủ yếu đánh bắt ven bờ, đánh bắt xa bờ còn ít, tàu bè chưa hiện đại ( tài nguyên thủy sản cạn kiệt

+ Nuôi trồng còn phụ thuộc thị trường. Cơ sở khoa học cho nuôi trồng còn yếu

+ Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển chậm

· Phương hướng : 

+ Tăng cường khai thác thủy sản xa bở

+ Phát triển nuôi trồng, đặc biệt nuôi cá và đặc sản biển theo hướng công nghiệp

+ Phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến hải sản

2. Du lịch biển, đảo

· Tiềm năng : đường bờ biển dài, dọc bờ biển có trên 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp. Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh đẹp, đặc biệt là vịnh Hạ Long

· Thực trạng : đang phát triển nhanh nhưng tập trung khai thác hoạt động tắm biển, các hoạt động khác còn hạn chế.

· Phương hướng : 

+ Phát triển đa dạng hơn các hoạt động du lịch biển : lướt ván, lặn biển,...

+ Tăng cường cơ sở hạ tầng, quảng bá du lịch

Bài 39 : PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIẺN, ĐẢO (TIẾP THEO)

3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển

· Tiềm năng : Có nhiều khoáng sản giá trị : titan dọc bờ biển, cát thủy tinh ở Vân Hải, Cam Ranh, dầu mỏ ở thềm lục địa phía Nam, làm muối phát triển từ Bắc vào Nam,...

· Thực trạng : Đang được chú ý phát triển mạnh, đặc biệt là công nghiệp khai thác dầu khí, công nghiệp hóa dầu bước dầu hình thành

· Phương hướng : Phát triển công nghiệp hóa dầu, sản xuất chất dẻo, sợi tổng hợp, cao su tổng hợp, hóa chất cơ bản, phát triển công nghệ cao về dầu khí

4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển

· Tiềm năng :

+ Có nhiều vũng, vịnh, cửa sông để xây dựng cảng biển
+ Gần nhiều tuyến giao thông biển quốc tế

· Thực trạng : 

+ Có hơn 90 cảng biển, lớn nhất là cảng Sài Gòn

+ Đội tàu biển quốc gia được tăng cường

· Phương hướng : 

+ Xây dựng lực lượng hàng hải mạnh và hiện đại

+ Phát triển toàn diện lực lượng hàng hải

III. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MỘI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO

1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển, đảo

· Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh

· Nguồn lợi hải sản giảm : sản lượng đánh bắt giảm, một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, chất lượng các loài hải sản suy giảm

· Ô nhiễm môi trường biến có xu hướng gia tăng
2. Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo

· Đầu tư đánh bắt xa bờ

· Bảo vệ và trồng rừng ngập mặn

· Bảo vệ các rạn san hô

· Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

· Phòng chống ô nhiễm biển

TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TP.HCM

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ VÀ SỰ PHÂN CHIA HÀNH CHÍNH

1. Vị trí và lãnh thổ. Sự phân chia hành chính

Thành Phố Hồ Chí Minh ở trung tâm của Nam Bộ, phía Tây Nam của Đông Nam Bộ, nằm trong toạ độ địa lí khoảng: 10010’- 10038 vĩ độ Bắc ( Củ Chi) và 106022’-106054’ kinh độ Đông (Cần Giờ). Trung tâm thành phố cách thủ đô Hà Nội 1730 km (theo đường bộ). 

Phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. 

Phía tây bắc giáp tỉnh Tây Ninh. 

Phía đông bắc và đông bắc giáp tỉnh Đồng Nai. 

Phía đông nam giáp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phía tây và tây nam giáp tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang. 
- Có đường bờ biển là Cần Giờ dài 20 km

Nằm ở ngã tư quốc tế giữa các con đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á.
Đơn vị hành chính: Có 24 quận huyện (Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ)

2. Lịch sử hình thành

Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định, đánh dấu sự ra đời thành phố.
Khi người Pháp vào Đông Dương, để phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa, thành phố Sài Gòn được thành lập và nhanh chóng phát triển, trở thành một trong hai đô thị quan trọng nhất Việt Nam
Ngày 2-7-1976, Quốc hội khoá VI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nay, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học-kĩ thuật lớn của nước ta.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

1. Địa hình
Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, địa hình thành phố thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Vùng cao nằm ở phía Bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. Xen kẽ có một số gò đồi, cao nhất lên tới 32 mét như đồi Long Bình ở quận 9. Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía Nam - Tây Nam và Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất 0,5 mét. Các khu vực trung tâm, một phần các quận Thủ Đức, quận 2, toàn bộ huyện Hóc Môn và quận 12 có độ cao trung bình, khoảng 5 tới 10 mét
2. Khí hậu, thời tiết
Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, Thành phố Hồ Chí Mình có nhiệt độ cao đều trong năm và hai mùa mưa – khô rõ rệt. Mùa mưa được bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 11, còn mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau.
3. Thủy văn, thổ nhưỡng
Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm chủ yếu là hai tướng trầm tích Pleistocen và Holocen lộ ra trên bề mặt. Trầm tích Pleistocen chiếm hầu hết phần Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc thành phố. Dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người, trầm tích phù sa cổ hình thành nhóm đất đặc trưng riêng: đất xám.
Về thủy văn, nằm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Ðồng Nai - Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mạng lưới sông ngòi kênh rạch rất đa dạng.
4. Tài nguyên sinh vật
 
Thành phố Hồ Chí Minh có một khu vườn ngập mặn tại Cần Giờ nơi đây cũng chính là nơi cư trú của nhiều loại động-thực vật khác (còn gọi là đảo khỉ) với hệ sinh thái đa dạng nơi đây đang dần trở thành khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch biền.

III. DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG

1. Dân cư

Theo kết quả điều tra dân số ngày 01/04/2009 Thành phố Hồ Chí Minh có dân số 7.123.340 người, gồm 1.812.086 hộ dân, bình quân 3,93 người/hộ. Phân theo giới tính: Nam có 3.425.925 người chiếm 48,1%, nữ có 3.697.415 người chiếm 51,9% . Dân số thành phố tăng nhanh, trong 10 năm từ 1999-2009 dân số thành phố tăng thêm 2,086.185 người, bính quân tăng gần 209.000 người/năm, tốc độ tăng 3,53%/năm, chiếm 22% số dân tăng thêm của cả nước trong vòng 10 năm. Quận Bình Tân có dân số lớn nhất với 572.796 người, tương đương với dân số một số tỉnh như: Quảng Trị, Ninh Thuận; huyện Cần Giờ có dân số thấp nhất với 68.213 người.
Sự phân bố dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh không đồng đều, ngay cả các quận nội ô. Trong khi các quận 3, 4, 5 hay 10, 11 có mật độ lên tới trên 40.000 người/km² thì các quận 2, 9, 12 chỉ khoảng 2.000 tới 6.000 người/km². Ở các huyện ngoại thành, mật độ dân số rất thấp, như Cần Giờ chỉ có 96 người/km². Về mức độ gia tăng dân số, trong khi tỷ lệ tăng tự nhiên 1,07% thì tỷ lệ tăng cơ học lên tới 1,9%.
2. Y tế

Thành phố Hồ Chí Minh, với dân số đông, mật độ cao trong nội thành, cộng thêm một lượng lớn dân vãng lai, đã phát sinh nhu cầu lớn về y tế và chăm sóc sức khỏe. Các tệ nạn xã hội, như mại dâm, ma túy, tình trạng ô nhiễm môi trường... gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe dân cư thành phố. Những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các nước đang phát triển như sốt rét, sốt xuất huyết, tả, thương hàn... hay các bệnh của những quốc gia công nghiệp phát triển, như tim mạch, tăng huyết áp, ung thư, tâm thần, bệnh nghề nghiệp... đều xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi thọ trung bình của nam giới ở thành phố là 71,19, con số ở nữ giới là 75,00.

Vào năm 2005, Thành phố Hồ Chí Minh có 21.780 nhân viên y tế, trong đó có 3.399 bác sĩ. Tỷ lệ bác sĩ đạt 5.45 trên 10 nghìn dân
3. Giáo dục

Về mặt hành chính, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chỉ quản lý các cở sở giáo dục từ bậc mầm non tới phổ thông. Các trường đại học, cao đẳng phần lớn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Trong năm học 2008–2009, toàn thành phố có 638 cơ sở giáo dục mầm non, 467 trường cấp I, 239 trường cấp II, 81 trường cấp III và 55 trường cấp II, III. Ngoài ra, theo con số từ 1994, Thành phố Hồ Chí Minh còn có 20 trung tâm xóa mù chữ, 139 trung tâm tin học, ngoại ngữ và 12 cơ sở giáo dục đặc biệt. Tổng cộng 1.308 cơ sở giáo dục của thành phố có 1.169 cơ sở công lập và bán công, còn lại là các cơ sở dân lập, tư thục.

4. Giao thông vận tải

Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối giao thông quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 
Giao thông đường sắt của thành phố gồm tuyến nội ô và khu vực phụ cận - do Xí nghiệp Liên hiệp đường sắt 3 quản lý, tuyến Bắc - Nam và một vài đoạn đường chuyên dụng, hiện hầu như đã ngưng khai thác. Trong thành phố có hai nhà ga chính: Sóng Thần và Sài Gòn. 

Giao thông đường bộ, thành phố có 6 bến xe khách liên tỉnh được phân bố ở các cửa ngõ ra vào: Miền Đông, Văn Thánh, Miền Tây, Chợ Lớn, Tân Bình - Tây Ninh, Ký Thủ Ôn. 

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có bốn cảng biển chính: Sài Gòn, Bến Nghé, Nhà Bè, Tân Cảng cùng các cảng sông Bình Đông, Tân Thuận, Tôn Thất Thuyết, Bình Lợi, Bình Phước... Ngoài ra còn có khoảng 50 bến đò phục vụ giao thông hành khách
Giao thông trong nội ô, do tốc độ tăng dân số nhanh, quy hoạch yếu, hệ thống đường xá nhỏ... khiến thành phố luôn phải đối mặt với vấn đề ùn tắc. Hiện nay thành phố có 3.250 xe buýt và 8.000 xe taxi, mỗi năm chỉ đáp ứng khoảng 6,2% nhu cầu đi lại. Hệ thống xe buýt chưa đem lại hiệu quả cao, 65% tuyến trùng lặp. Cùng mạng lưới xe buýt, dự án tàu điện ngầm Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đang tiến hành. Theo dự kiến, thành phố sẽ có bốn tuyến, tổng chiều dài 54 km, 6 đường ray và 22 nhà ga. 
5. Du lịch

Trong khoảng 4,3 triệu khách quốc tế đến Việt Nam vào năm 2007, 3 triệu khách đã tới thăm Thành phố Hồ Chí Minh, tức khoảng 70%. Năm 2007 cũng là năm thành phố có được bước tiến mạnh mẽ, lượng khách tăng khoảng 12% so với 2006, doanh thu ngành du lịch đạt 19.500 tỷ VND, tăng 20%. Là một thành phố trẻ chỉ với 300 năm lịch sử, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được không ít công trình kiến trúc và sở hữu một nền văn hóa đa dạng.

6. Văn hóa

Truyền thông:

Là một trong hai trung tâm truyền thông của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 38 đơn vị báo chí thành phố và 113 văn phòng đại diện báo chí trung ương và các tỉnh, 3 nhà xuất bản của thành phố và 21 chi nhánh nhà xuất bản trung ương cùng mạng lưới thông tấn xã, các đài phát thanh, truyền hình địa phương và trung ương. Tổng cộng, trên địa bàn thành phố hiện nay có trên một nghìn người hoạt động trong lĩnh vực báo chí[67].

Thể dục thể thao:

Theo số liệu thống kê vào năm 1994, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 492,7 hecta dành cho hoạt động thể thao, tức trung bình 1,02 m²/người, trong đó nội thành là 0,26 m²/người. Với sự gia tăng dân số, con số thực tế hiện nay thấp hơn[68]. Vào năm 2005, toàn thành phố có 91 sân bóng đá, 86 bể bơi, 256 phòng tập thể thao[69]. Sân vận động lớn nhất thành phố hiện nay là sân Thống Nhất, với 25 nghìn chỗ ngồi. Sân vận động lớn thứ hai là sân Quân khu 7, nằm ở quận Tân Bình. Không chỉ dành cho thi đấu thể thao, đây còn là địa điểm tổ chức nhiều chương trình ca nhạc quy mô lớn. Một địa điểm thể thao quan trọng khác của thành phố là Trường đua Phú Thọ. Xuất hiện từ thời thuộc địa, Trường đua Phú Thọ hiện nay là trường đua ngựa duy nhất của Việt Nam. Sở Thể dục - Thể thao thành phố cũng quản lý một số câu lạc bộ như Phan Đình Phùng, Thanh Đa, Yết Kiêu.

Trung tâm văn hóa-giải trí:

Những lý do lịch sử và địa lý đã khiến Sài Gòn luôn là một thành phố đa dạng về văn hóa. Ngay từ giai đoạn thành lập, dân cư của Sài Gòn đã thuộc nhiều dân tộc khác nhau: Kinh, Hoa, Chăm... Thời kỳ thuộc địa rồi chiến tranh Việt Nam, Sài Gòn hấp thụ thêm nền văn hóa Âu Mỹ. Cho tới những thập niên gần đây, những hoạt động kinh tế, du lịch tiếp tục giúp thành phố có một nền văn hóa đa dạng hơn.

Một số lễ hội và thời gian tổ chức:
Lễ hội chiến thắng Đống Đa: 5/1 âm lịch; Lễ hội Hai Bà Trưng: 8/3 âm lịch; Giỗ tổ Hùng Vương: 10/3 âm lịch; Lễ Nghinh Ông: Tại Cần Giờ 16/8 âm lịch; Tết Ka-tê của người Chăm: 29/8 âm lịch; Giỗ tổ Trần Hưng Đạo:10/12 âm lịch.

IV. KINH TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả Việt Nam. Thành phố chiếm 0,6% diện tích và 7,5% dân số của Việt Nam nhưng chiếm tới 20,2% tổng sản phẩm, 27,9% giá trị sản xuất công nghiệp và 34,9% dự án nước ngoài. Vào năm 2005, Thành phố Hồ Chí Minh có 4.344.000 lao động, trong đó 139 nghìn người ngoài độ tuổi lao động nhưng vẫn đang tham gia làm việc. Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người ở thành phố đạt 2.534 USD/năm, cao hơn nhiều so với trung bình cả nước, 1024 USD/năm.

Nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh đa dạng về lĩnh vực, từ khai thác mỏ, thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng đến du lịch, tài chính... Cơ cấu kinh tế của thành phố, khu vực nhà nước chiếm 33,3%, ngoài quốc doanh chiếm 44,6%, phần còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Về các ngành kinh tế, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất: 51,1%. Phần còn lại, công nghiệp và xây dựng chiếm 47,7%, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 1,2%.

Tính đến giữa năm 2006, 3 khu chế xuất và 12 khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được 1.092 dự án đầu tư, trong đó có 452 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,9 tỉ USD và 19,5 nghìn tỉ VND. Thành phố cũng đứng đầu Việt Nam tổng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với 2.530 dự án FDI, tổng vốn 16,6 tỷ USD vào cuối năm 2007. Riêng trong năm 2007, thành phố thu hút hơn 400 dự án với gần 3 tỷ USD.

Về thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh có một hệ thống trung tâm mua sắm, siêu thị, chợ đa dạng. Chợ Bến Thành là biểu tượng về giao lưu thương mại từ xa xưa của thành phố, hiện nay vẫn giữ một vai trò quan trọng. Những thập niên gần đây, nhiều trung tâm thương mại hiện đại xuất hiện như Saigon Trade Centre, Diamond Plaza... Mức tiêu thụ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng cao hơn nhiều so với các tỉnh khác của Việt Nam và gấp 1,5 lần thủ đô Hà Nội. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, có mã giao dịch là VN-Index, được thành lập vào tháng 7 năm 1998. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, toàn thị trường đã có 507 loại chứng khoán được niêm yết, trong đó có 138 cổ phiếu với tổng giá trị vốn hóa đạt 365 nghìn tỷ đồng.
V. PHƯƠNG HƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội TP. HCM (trích quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng chính phủ)
    1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết số 15-NQ/TW về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; bảo đảm thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực của Trung ương và thành phố; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 37/2013/QĐ-TTgngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; các điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải cấp quốc gia và thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành hạt nhân của vùng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

2. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Phát triển đồng bộ các loại hình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng của đô thị đặc biệt; phát triển đồng bộ giữa xây dựng mới với cải tạo và chỉnh trang đô thị; xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; phát huy tối đa thế mạnh đặc thù sông nước của thành phố.

3. Phát triển sản xuất gắn với nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực; tạo mọi điều kiện để phát huy các nguồn lực - nhất là nội lực vào phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực thành phố có lợi thế, hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng và kinh tế tri thức, trong đó phát triển công nghệ thông tin là ưu tiên hàng đầu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang khu vực dịch vụ; tiếp tục đầu tư phát triển khu đô thị công nghiệp cảng Hiệp Phước; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu.

5. Thực hiện phát triển bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với thích ứng biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội thành phố với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và quốc tế. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế, tăng trưởng xanh, bền vững.
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